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	Tên điểm VHX
	Họ tên nhân viên BĐ-VHX
	Số hiệu BĐ-VHX
	SĐT của nhân viên

	
	
	
	
	

	I
	BĐ Huyện An Dương

	1
	Bắc Sơn
	Nguyễn T. Thanh Thủy
	184830
	0919292295

	2
	Đại Bản
	Chu Thị Sáu
	184890
	0913853699

	3
	Hồng Thái
	Hoàng Thị Chuyên
	184990
	0313503728

	4
	Lê Thiện
	Hoàng Thị Loan
	184930
	0313503501

	IV
	BĐ Trung Tâm 2

	1
	Xã Tân Trào
	Phạm Thị Ánh Dương
	186890
	01266417752

	2
	Xã Thanh Sơn
	Nguyễn Thị Hiền
	186830
	01298030339

	3
	P. Hải Thành
	Nguyễn Thị Kiệm
	186780
	0949808939

	4
	Đại Đồng
	Phạm Văn Đương
	186750
	0313881065

	5
	Đại Hà
	Nguyễn Thị Hạnh
	186880
	0917934178

	V
	BĐ Huyện An Lão

	1
	An Thắng
	Nguyễn Thị Nhụ
	185320
	0914201171

	2
	Quốc Tuấn
	Vũ Thu Dung
	185410
	0917042018

	3
	Chiến Thắng
	Trần Thị Hoàn
	185440
	0977184724

	4
	An Thọ
	Nguyễn Thị Hương
	185500
	0948355786

	VI
	BĐ Huyện Tiên Lãng

	1
	Nam Hưng
	Hoàng Văn Kiu 
	185820
	0917001153

	VII
	BĐ Huyện Vĩnh Bảo

	1
	An Hòa
	Vũ Văn Hùng
	186370
	01632447826

	2
	Hòa Bình
	Nguyễn Thị Suốt
	186580
	0917947945

	3
	Lý Học
	Lương Văn Hưởng
	186570
	0313506089

	4
	Tân Liên 
	Phạm Thị Thủy
	186240
	01249918481

	5
	Vinh Quang
	Nguyễn Thị Thủy 
	186450
	0914459422

	6
	Vĩnh Phong
	Vũ Thị Huyền
	186430
	0917948205

	7
	Việt Tiến
	Phạm Thị Róc
	186280
	01257877299

	8
	Trấn Dương
	Đào Quang Luông
	186590
	0917948210

	9
	Dũng Tiến
	Vũ văn Tuấn
	186290
	3506622

	VIII
	BĐ Huyện Thủy Nguyên

	1
	Thủy Triều
	Đỗ Thị Thanh
	183040
	01297193890

	2
	Minh Tân
	Vũ Thị Phương
	183150
	01283100128

	3
	Tam Hưng
	Nguyễn Thị Hà
	183080
	0914694575

	4
	Lập Lễ
	Đinh Thị Ly
	183400
	0904458211

	5
	Ngũ Lão
	Đỗ Thị Lương
	183141
	 0987065706

	IX
	BĐ Trung tâm 1

	1
	Dư Hàng Kênh
	Nguyễn Văn Chung
	187601
	0904602088
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